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	ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐỒNG NAI


Số:       /2024/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Đồng Nai, ngày            tháng       năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành mức giá tối đa dịch vụ liên quan đến công tác 
dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ  Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày  22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
      
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
         Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số       /TTr-STP ngày…..tháng…..năm 2024 về việc ban hành mức giá tối đa dịch vụ liên quan đến công tác dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành mức giá tối đa dịch vụ dịch thuật các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài dịch sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt dịch sang tiếng nước ngoài tại Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có Biểu mức kèm theo).
Đối với các việc dịch thuật khác, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ dịch thuật thỏa thuận mức thù lao quy định tại Quyết định này.
Điều 2. Các dịch vụ liên quan đến công tác dịch thuật
1. Biên dịch: là việc chuyển đổi ngôn ngữ trên các văn bản, giấy tờ từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc ngược lại do người dịch thực hiện theo đề nghị của người yêu cầu dịch thuật.
2. Phiên dịch: là việc nhắc lại lời nói của một người hoặc trên một văn bản bằng ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.
Trường hợp dịch thuật đối với đoàn khách nước ngoài làm việc tại Đồng Nai có thuê cộng tác viên tại Phòng Tư pháp hoặc các tổ chức hành nghề công chứng thì áp dụng khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 160/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Nguyên tắc tính giá dịch thuật
1. Cơ sở tính giá dịch thuật:
a) Giá dịch thuật được tính trên thứ tiếng cần dịch và tính chất ngữ nghĩa của nội dung giấy tờ, văn bản cần dịch. Giá dịch thuật: bao gồm tiền công dịch, tiền đánh máy, in ấn và photocopy (bao gồm cả giá chứng thực chữ ký người dịch).
b) Đơn vị tính giá biên dịch là đồng/trang (nội dung trang bao gồm chữ, hình ảnh, ký hiệu). Một trang văn bản cần dịch có số từ tối đa là 350 từ. Mức thu do các bên thỏa thuận tùy theo số từ trong một trang nhưng không được vượt quá mức giá quy định tại biểu mức kèm theo.
c) Đối với trường hợp người tự dịch đem đến các tổ chức cung cấp dịch vụ dịch thuật hiệu đính bản dịch thì mức thu bằng 50% so với mức thu bản dịch cùng loại; trường hợp sửa cơ bản thì tính thành tiền dịch.
2. Phân loại mức độ của văn bản, giấy tờ:
a) Đơn giản: Giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ thường trú, thị thực, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, bằng tốt nghiệp, phiếu lý lịch tư pháp và các loại giấy tờ hộ tịch.

b) Phức tạp: giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, sổ học bạ, bảng điểm, giấy đăng ký kiểm định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư và các loại giấy tờ khác….
c) Đặc biệt phức tạp: Bộ công hàm, hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, bản án, các văn bản chuyên ngành y khoa, bệnh án, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ…
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng, công khai danh sách cộng tác viên dịch thuật của các Phòng Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác chứng thực.
2. Phòng Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng:
a) Tổ chức niêm yết công khai danh sách cộng tác viên dịch thuật và mức giá dịch vụ liên quan đến công tác dịch thuật tại trụ sở và thực hiện tư vấn, giải thích cho người yêu cầu về giá dịch vụ khi thực hiện các công việc về dịch thuật.
b) Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu dịch thuật trong trường hợp do lỗi của cá nhân hoặc người dịch thuật làm việc tại tổ chức mình gây ra.
c) Thực hiện lập hóa đơn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

d) Khoản thu từ dịch vụ dịch thuật của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa được quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành. Đối với tổ chức hành nghề công chứng thực hiện hạch toán kinh doanh theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
e) Tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc về việc triển khai thực hiện Quyết định nêu trên về Sở Tư pháp.
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2024 và thay thế Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
  Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hoà, các tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Như Điều 6;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Cục HTQTCT - Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Báo ĐN, Đài PT-THĐN;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, THNC (49 bản).
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